
天童市国際交流協会 天童日本語教室　申込書 【ベトナム語】

受付番号:

 名前
な ま え

　[  Tên   ]

　□ 女
おんな

　[Nữ]

　□　　　年
ねん

　　　月
がつ

　～　　　　年
ねん

　　 　月
がつ

◎コース     　　 □初級
しょきゅう

Ⅰ □初級
しょきゅう

Ⅱ □中級
ちゅうきゅう

Ⅰ □中級
ちゅうきゅう

Ⅱ

　アンケート[Bảng câu hỏi]

オンライン授業
じゅぎょう

ができますか。 □ Đúng ☞　□máy vi tính  (2 giờ)           □Không

 　  □điê ̣n thoa ̣i di động(1 giờ)

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ bảy Chủ nhật

月
げつ

火
か

水
すい

土
ど

日
にち

 国籍
こ く せ き

　[Quốc tịch]

 母国語
ぼ こ く ご

 [Ngôn ngữ bản địa]

 職業
しょくぎょう

・学校
が っ こ う

(学年
がくねん

) [Nghề nghiệp / Trường học (lớp)]

不定期
ふ て い き

　　年
ねん

　　　月
がつ

　　　日
にち

  E-Mail           [năm]       [tháng]         [ngày]nnnnn

 電話
で ん わ

番号
ばんごう

　[Số điện thoại]

　在留
ざいりゅう

目的
もくてき

 [Mục đích cư trú]

 □ 結
けっ

　　　婚
こ ん

　[Hôn nhân]

 □ 技能
ぎ の う

・研修
けんしゅう

　[Kỹ năng / Đào tạo]

 □ 自分
じ ぶ ん

の仕事
し ご と

　[Công việc của tôi]

 □ 家族
か ぞ く

の仕事
し ご と

　[Công việc gia đình]

 日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

の経験
けいけん

 [Bạn đã từng học tiếng Nhật chưa?]

  □経験
けいけん

無
な

し[Không ]　□経験
けいけん

あり[Đúng]☞

[Đơn đăng ký lớp học]

記入年月日:20　　年　　 月　　日

　□ 男
おとこ

  [Nam]

 〒　　　　　　　住所
じゅうしょ

　[ Địa chỉ ] 　誕生日
た ん じ ょ うび

 [Sinh ngày]

 期間
き か ん

　　　　　年
ねん

どこで[Ở đâue]　 □私
わたし

の国
くに

　　　□日本
に ほん

[lịch trình không 

thường xuyên]

[Khóa ]                       [Cấp độⅠ]                [Cấp độⅡ] 　　　　　　[Trình độⅠ]　　　　　 [Trình độⅡ]

Bạn có thể tham gia các lớp học trực tuyến không?

 日本
に ほ ん

滞在
たいざい

・居住
きょじゅう

 [Ở lại nhật bản・Nơi cư trú]

　         [năm]　 [tháng]         　　   [năm]　    [tháng]

　□　 永住
えいじゅう

 [Vĩnh trú]

 □ 留
りゅう

　　　学
が く

　[Du học]

 □ そ　の　他
た

　[Khác ]

曜日
よ う び

・時間
じ か ん

18:00～

13:00～

勉強
べんきょう

ができる

Thời gian có 

thể tham gia 

khóa học

Thứ năm Thứ sáu

木
もく

金
きん

10:00～

はい パソコン（２時間） いいえ

携帯電話（１時間）

[Đất nước của tôi] [ Nhật Bản]

[Bao lâu]   [năm] 


